
CHỦ ĐỀ 1: PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
1. Đánh dấu x vào câu trả lời phù hợp nhất với suy nghĩ của em về mục đích thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định chung của nhà trường, cộng đồng.
	 
	a. Thực hiện nghiêm túc để tránh bị phê bình, khiển trách.

	 
	b. Thực hiện nghiêm túc để rèn luyện bản thân.

	 
	c. Thực hiện nghiêm túc để tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho học tập và phát triển.

	 
	d. Thực hiện nghiêm túc để tạo thành tích cho lớp, trường, cộng đồng.

	 
	e. Thực hiện nghiêm túc vừa góp phần phát triển bản thân, vừa góp phần xây dựng, phát triển lớp, trường, cộng đồng.

	 
	g. Thực hiện nghiêm túc để tạo kỉ luật trong lớp học, nhà trường và cộng đồng.


2. Tự xác định những quy định của lớp, trường mà em chưa thường xuyên thực hiện và cách khắc phục.
a. Những quy định của lớp mà em chưa thường xuyên thực hiện:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cách khắc phục: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Những quy định của trưởng mà em chưa thường xuyên thực hiện:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cách khắc phục:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Ghi lại những quy định của cộng đồng em đã tìm hiểu được và chia sẻ với bạn em đã thực hiện những quy định này ở mức độ nào.
	 
TT
	 
Quy định của cộng đồng em đã tìm hiểu
	Mức độ thực hiện

	
	
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Chưa 
thực hiện

	1
	 

	 
	 
	 

	2
	 

	 
	 
	 

	3
	 

	 
	 
	 

	4
	 

	 
	 
	 

	5
	 

	 
	 
	 


4. Xử lí các tình huống dưới đây:
Tình huống 1. Hiển nhút nhát và ngại tham gia các hoạt động chung. Ngày mai, cả lớp sẽ tham gia hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” Hiền nói với chị gái sẽ lấy lí do ốm để ở nhà.
Nếu là chị gái của Hiến, em sẽ khuyên bạn điều gì? em sẽ........................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tình huống 2. Vì bận đột xuất nên cô giáo để lớp tự quản giờ Ngữ văn và giao nhiệm vụ thảo luận cho trưởng nhóm. Trong lúc nhóm thảo luận, Mạnh ngồi làm việc riêng, khi bạn trưởng nhóm nhắc, Mạnh khó chịu đáp lại:
Đó không phải việc của bạn!
Nếu là một thành viên trong nhóm, em sẽ làm gì? ....................................................................................................
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
5. Những biện pháp nào em đã sử dụng để thu hút các bạn vào hoạt động chung và kết quả đạt được như thế nào? (Đánh dấu X vào các cột tương ứng)
	 
TT
	 
Biện pháp thu hút
	 
Đã sử dụng
	Kết quả

	
	
	
	Thành công
	Chưa
 thành công

	1
	Chủ động tham gia làm gương cho bạn.
	 
	 
	 

	2
	Động viên, thuyết phục để lôi cuốn bạn.
	 
	 
	 

	3
	Mời các bạn tham gia thiết kế và chuẩn bị hoạt động.
	 
	 
	 

	4
	Phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng và sở thích của bạn.
	 
	 
	 

	5
	Hỗ trợ khi bạn gặp khó khăn trong quá trình hoạt động.
	 
	 
	 

	6
	Biện pháp khác: .....................................................................
	 
	 
	 



 6. Em hãy viết ra những biện pháp sẽ sử dụng để thu hút một bạn không thích tham gia hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do nhà trường và địa phương tổ chức vì bạn nói là thấy nhàm chán. Giải thích vì sao em lại sử dụng những biện pháp đó.
Biện pháp:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giải thích:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Theo em, hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường có những tác dụng/ý nghĩa gì? (Đánh dấu x vào câu trả lời phù hợp nhất với suy nghĩ của em)
	 
	a. Duy trì giá trị văn hoá của nhà trường.

	 
	b. Giáo dục lòng tự hào về trường.

	 
	c. Giúp giáo dục nhân cách học sinh.

	 
	d. Giúp gắn kết các thế hệ học sinh.

	 
	e. Tạo sự đoàn kết, đồng lòng giữ gìn, phát huy truyền thống của tập thể học sinh toàn trường.

	 
	g. Giúp từng thành viên của trường mang dấu ấn các nét truyền thống của trường trong suốt cuộc đời.

	 
	h. Ý nghĩa khác: …………………………………………………


 8. Viết ra những việc em và các bạn cần làm để giữ gìn, phát huy truyền thống của nhà trường.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 1
1. Em hãy tự đánh giá kết quả hoạt động bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng với mức độ em đạt được.
	TT
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Thực hiện được đầy đủ nội quy trường, lớp.
	 
	 

	2
	Thực hiện được các quy định của cộng đồng.
	 
	 

	3
	Thực hiện được ít nhất 2 biện pháp thu hút các bạn vào hoạt động chung
	 
	 

	4
	Nêu được ít nhất 3 truyền thống của nhà trường
	 
	 

	5
	Lập và thực hiện được ít nhất 1kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường thu hút các bạn tham gia.
	 
	 

	6
	Nêu được ít nhất 2 ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường
	 
	 

	7
	Tham gia ít nhất 1 hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do nhà trường và địa phương tổ chức.
	 
	 



Đạt được ......./ 7 tiêu chí

2. Gv đánh giá: ..............................................


CHỦ ĐỀ 2: KHÁM PHÁ BẢN THÂN
1. a. Hãy xác định những đặc điểm tính cách của bản thân trong: học tập; các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội; giao tiếp, ứng xử; sinh hoạt hằng ngày;... và ghi vào cột (2) trong bảng dưới đây.
   b. Tự đánh giá mỗi tính cách đó là điểm mạnh hay điểm hạn chế của em. Sau đó, đánh dấu + vào cột (3) hoặc cột (4) trong bảng cho phù hợp. 
	STT
(1)
	Tính cách
(2)
	Điểm mạnh
(3)
	Điểm hạn chế
(4)

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 


  2. Hãy chọn ra 2 - 3 tính cách là điểm mạnh, 3 tính cách là điểm yếu của bản thân và lập kế hoạch phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để tự hoàn thiện bản thân theo bảng sau:
KẾ HOẠCH TỰ HOÀN THIỆN BẢN THÂN
	STT
	Điểm mạnh
	Biện pháp phát huy
	Thời gian thực hiện

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 

	STT
	Điểm yếu
	Biện pháp khắc phục
	Thời gian thực hiện

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 


3. Đánh dấu x vào phương án mà em cho là đúng.
Suy nghĩ tích cực là:
	 
	a. Suy nghĩ với thái độ lạc quan, chấp nhận và khoan dung.

	 
	b. Suy nghĩ hẹp hòi, dằn vặt bản thân hoặc chỉ trích người khác, phân biệt đối xử.

	 
	c. Suy nghĩ để lập kế hoạch cho ngày làm việc của mình.

	 
	d. Suy nghĩ để bào chữa cho việc làm sai trái của bản thân.


4. Hãy phán đoán những suy nghĩ có thể có của nhân vật chính trong mỗi tình huống dưới đây:
Tình huống 1. Minh và Lâm là đôi bạn thân học cùng lớp. Hàng ngày, Minh thường qua nhà rủ Lâm cùng đi học. Hôm nay, Lâm chờ mãi mà không thấy bạn đến nên đành đến trường một mình, vừa đi Lâm vừa lo Minh bị ốm hoặc gia đình có chuyện không hay xảy ra. Khi đến lớp, Lâm thấy Minh đã ở đó và đang nói chuyện với các bạn trong lớp.
Hãy ghi những suy nghĩ Lâm có thể có về Minh trong tình huống trên. Trong đó, suy nghĩ nào là tích cực? Suy nghĩ nào là tiêu cực?. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tình huống 2. Khanh rất tâm đắc với bài kiểm tra môn Tiếng Anh vừa rồi và chia sẻ với Tâm là mình tin chắc sẽ được ít nhất 8 điểm. Tuy nhiên, khi thầy giáo trả bài, Khanh chỉ được 6 điểm. Khanh rất thất vọng về bản thân và lo lắng Tâm có thể suy nghĩ không hay về mình.
Hãy ghi những suy nghĩ Tâm có thể có trong tình huống trên. Trong đó, suy nghĩ nào là tích cực? Suy nghĩ nào là tiêu cực? . ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tình huống 3. Mẹ Linh là công nhân xưởng may, bố Linh bị tai nạn lao động nên đã nghỉ việc. Cuộc sống gia đình Linh khá khó khăn. Chiếc áo khoác Linh mặc hai năm nay giờ đã ngắn và cũ. Mẹ hứa với Linh sẽ mua áo khoác mới cho bạn. Sắp Tết mà Linh vẫn không thấy mẹ nhắc gì đến chuyện mua áo cho mình.
Hãy ghi những suy nghĩ Linh có thể có trong tình huống trên. Trong đó, suy nghĩ nào là tích cực? Suy nghĩ nào là tiêu cực? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tình huống 4. Lớp 10B chuẩn bị tổ chức một sự kiện quan trọng. Thuý cũng như các thành viên trong lớp rất hào hứng và mong muốn được tham gia chuẩn bị sự kiện. Thuý rất thích làm MC nên đã xung phong dẫn chương trình cho sự kiện. Tuy nhiên, cô giáo chủ nhiệm lại phân công Trang làm MC, còn Thuý vào nhóm diễn tiểu phẩm.
Hãy ghi những suy nghĩ Thuý có thể có trong tình huống trên? Trong đó, suy nghĩ nào là tích cực? Suy nghĩ nào là tiêu cực?  
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 5. Hãy ghi lại một vài tình huống, sự kiện mà em đã từng có suy nghĩ tiêu cực và cách điều chỉnh lại những suy nghĩ đó theo hướng tích cực theo bảng dưới đây:
	STT
	Tình huống/Sự kiện
	Suy nghĩ tiêu cực đã có
	Suy nghĩ điều chỉnh theo hướng tích cực

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 


6. Đánh dấu x vào phương án mà em cho là đúng.
Quan điểm sống là:
	 
	a. Lối sống, phong cách sống.

	 
	b. Cách nhìn nhận, cách suy nghĩ, ý kiến về mục đích sống, lẽ sống, lối sống.

	 
	c. Danh ngôn, châm ngôn về cuộc sống.

	 
	d. Những điều mình tâm đắc, tin tưởng.


 7. Những ý kiến nào dưới đây là quan điểm sống, ý kiến nào không phải là quan điểm sống? (Đánh dấu x vào ô phù hợp và giải thích lí do đối với những ý kiến em cho là không phải quan điểm sống)
	STT
	Ý kiến
	Quan điểm sống
	Không phải quan điểm sống
	Giải thích

	1
	Mỗi người chỉ sống có một lần nên hãy sống sao cho xứng đáng.
	 
	 
	 

	2
	Ý nghĩa cuộc sống không phải là khi đạt được sự hoàn thiện mà chính trên hành trình đi tìm sự hoàn thiện. (Nick Vujicic)
	 
	 
	 

	3
	Im lặng là đồng ý.
	 
	 
	 

	4
	Cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn mơ ước, nhưng cuộc sống cho bạn quyền được lựa chọn ước mơ và quyền được thực hiện nó. (Khuyết danh)
	 
	 
	 

	5
	Thùng rỗng kêu to. (Tục ngữ Việt Nam)
	 
	 
	 

	6
	Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. (Tục ngữ Việt Nam)
	 
	 
	 

	7
	Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. (Tục ngữ Việt Nam)
	 
	 
	 

	8
	Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường. (Khuyết danh)
	 
	 
	 

	9
	Cho nhiều hơn nhận thì sẽ nhận nhiều hơn cho. (Khuyết danh)
	 
	 
	 

	10
	Mẹ hát con khen hay. (Tục ngữ Việt Nam)
	 
	 
	 

	11
	Kim loại vì cứng mà hay gãy, nước vì mềm mà được vẹn toàn. (Khuyết danh)
	 
	 
	 


8. Em hãy tranh biện với các bạn trong nhóm hoặc trong lớp về một số quan điểm sống dưới đây:
	STT
	Quan điểm sống
	Ủng hộ
(Lí do và chứng minh)
	Phản đối
(Lí do và chứng minh)

	1
	Tiền là tiên, là phật, có tiển là có tất cả.
	 
	 

	2
	Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất.
	 
	 

	3
	Có chí thì nên. (Tục ngữ Việt Nam)
	 
	 

	4
	Khi còn trẻ cần phải sống hưởng thụ để sau này khỏi hối tiếc.
	 
	 




9. a. Hãy xác định quan điểm của em về:
- Tình bạn khác giới
- Tình yêu tuổi học trò
- Trào lưu “sống thử” trước hôn nhân
- Lối sống “ ảo”
     b. Chia sẻ, thảo luận với bạn bè về các quan điểm đó của em.

================================================================================ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 2
1. Em hãy tự đánh giá kết quả hoạt động bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng với mức độ em đạt được.
	TT
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Chì ra được ít nhất 3 tính cách của bản thân
	 
	 

	2
	Lập được kế hoạch rèn luyện để phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu về tính cách của bản thân.
	 
	 

	3
	Xác định được quan điểm sống tích cực cho bản thân.
	 
	 

	4
	Biết điều chỉnh tư duy của bản thân theo hướng tích cực
	 
	 



Đạt được ......./ 4 tiêu chí

2. Gv đánh giá: ..............................................


CHỦ ĐỀ 3: RÈN LUYỆN BẢN THÂN
1. Hãy viết số 1, 2, 3, 4 tương ứng với các hành vi, việc làm phù hợp với các phẩm chất dưới đây:
1. Trách nhiệm     2. Tự chủ     3. Tự trọng     4. Ý chí vượt khó
	Hành vi, việc làm
	Phẩm chất

	a. Đọc các bài trong sách giáo khoa trước khi nghe giảng ở lớp.
	 

	b. Hướng dẫn em học ở nhà.
	 

	c. Làm thêm công việc phụ giúp bố mẹ, nhưng vẫn hoàn thành đầy đủ bài tập được giao.
	 

	d. Tìm hiểu phương pháp học tập các môn học lớp 10.
	 

	e. Trong khi làm bài kiểm tra, có bài khó không làm được, bạn bên cạnh bảo cho chép bài của bạn nhưng đã từ chối.
	 

	g. Khi làm bài sai, kiên trì tìm ra điểm sai của mình.
	 

	h. Khi nhận dự án học nhóm, tự tìm các tài liệu cần thiết liên quan đến công việc của nhóm.
	 

	i. Nhận lỗi với bạn khi làm điều không hay, sửa lại những lỗi của mình đã gây ra.
	 

	k. Thực hiện đúng những điều mình đã hứa với người khác.
	 

	l. Luôn đi học đúng giờ.
	 


2. Nêu những biểu hiện thể hiện tính trách nhiệm, lòng tự trọng, sự tự chủ, ý chí vượt khó mà em đã có.
	Tính trách nhiệm
	Lòng tự trọng
	Sự tự chủ
	Ý chí vượt khó

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


3. Viết những biểu hiện tư duy phản biện mà em đã có.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Ghi lại lời khuyên dành cho bạn trong từng tình huống dưới đây:
Tình huống 1. Gia đình H có hoàn cảnh khó khăn, bố bị bệnh nên thường xuyên phải đi bệnh viện. H còn một em nhỏ đang học lớp 3.
Em sẽ khuyên H nên làm gì trong hoàn cảnh trên? Nếu là bạn của H, em sẽ làm gì?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tình huống 2. Gia đình V có mức sống trung bình nên bạn rất giản đị. Trong lớp V có nhiều bạn ăn mặc rất sành điệu, với những đồ đắt tiền. Những bạn tỏ ý coi thường V. Một lần, khi lớp tổ chức liên hoan, bạn thân của V đã gợi ý cho mượn trang phục để V cũng ngang bằng như các bạn trong lớp.
Em sẽ khuyên V điểu gì trong tình huống trên? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tình huống 3. M chơi thân với T và thường cho T mượn sách vở, đổ dùng học tập khi bạn thiếu. Một lần, M phạm lỗi và bị nhắc nhở tại trường, bạn đã bị gia đình phạt vì lỗi đó. M tức giận vì nghĩ T kể cho gia đình mình biết. M đã nói những lời xúc phạm T; sau đó, không trò chuyện cũng không cho T mượn sách vở, đồ dùng học tập.
Em sẽ khuyên M và T nên làm gì trong tình huống trên? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tình huống 4. Nhóm Q nhận nhiệm vụ khảo sát hành vi bảo vệ môi trường ở địa phương. Q là người hơi chậm chạp và ít nói. Các bạn trong nhóm cho phép Q không cần tham gia khảo sát vì các bạn đó sẽ làm hộ cho nhanh.
Em sẽ khuyên Q và các bạn trong nhóm như thế nào?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Viết bình luận của em về những quan điểm sau đây:
1. Bạn chỉ sống một lần duy nhất trong đời, do đó, hãy sống hết mình, chơi hết mình, đừng quá tính toán, tiết kiệm trong cuộc sống.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Nhiệm vụ của học sinh trung học phổ thông là học tập, chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai. Tham gia hoạt động xã hội, tình nguyện chỉ nên thực hiện khi đã làm tốt nhiệm vụ học tập và việc gia đình. Không nên “Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. - Em đã gặp những khó khăn nào khi xác định mục tiêu tài chính cá nhân? Em đã vượt qua khó khăn đó bằng cách nào?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
· Khi xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân, theo em cần quan tâm đến nội dung nào trong kế hoạch?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
· Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 3
1. Em hãy tự đánh giá kết quả hoạt động bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng với mức độ em đạt được.
	TT
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Hoàn thành được trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
	 
	 

	2
	Thể hiện sự tự chủ, lòng tự trọng trong hoạt động học tập ở lớp và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân.
	 
	 

	3
	Biết vượt qua khó khăn của bản thân.
	 
	 

	4
	Sẵn sàng hỗ trợ các bạn khi thực hiện nhiệm vụ.
	 
	 

	5
	Sử dụng được tư duy phản biện khi đánh giá sự vật, hiện tượng.
	
	

	6
	Xây dựng và thưc hiện được ít nhất 1 bản kế hoạch tài chính hợp lí của cá nhân
	
	



Đạt được ......./ 6 tiêu chí

2. Gv đánh giá: ..............................................






CHỦ ĐỀ 4: CHỦ ĐỘNG, TỰ TIN TRONG HỌC TẬP VÀ GIAO TIẾP
1. Đánh dấu x vào những biểu hiện của ứng xử tự tin, thân thiện trong giao tiếp.
	 
	a. Trình bày ý kiến của bản thân trước tập thể

	 
	b. Bình tĩnh và nhìn vào mắt người giao tiếp.

	 
	c. Thái độ vui vẻ, hoà đồng, chân thành, cởi mở.

	 
	đ. Lời nói nhẹ nhàng, trong sáng.

	 
	e. Cao giọng để đối phương nghe rõ.

	 
	g. Lắng nghe và đồng cảm với người giao tiếp.

	 
	h. Giao tiếp thoải mái, tự nhiên, đứng thẳng và hướng mắt về đối tượng.

	 
	i. Chủ động ngắt câu chuyện khi không muốn nghe.


2. Nhận xét việc thể hiện sự chủ động trong các môi trường học tập, giao tiếp cho các trường hợp dưới đây:
Trường hợp 1. Hoàn cảnh gia đình Dũng gặp nhiều khó khăn. Hằng ngày, bạn phải sắp xếp thời gian hợp lí để vừa học vừa có thể phụ giúp gia đình. Tuy công việc bận rộn nhưng Dũng vẫn kiên trì và luôn cố gắng học tập tốt. Nếu gặp bài khó, Dũng nhờ anh chị hoặc các bạn gần nhà giảng giải.
Nhận xét của em: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………
Trường hợp 2. Mỗi lần đi du lịch hay về thăm ông bà, Hằng đều mang theo cuốn sổ nhỏ ghi chép lại những điểu mình nghe, những việc để lại ấn tượng, những cảm xúc khi đó, ... Hằng chăm chỉ đọc sách, ghi chép lại những điều hay. Các bạn trong lớp hỏi điểu gì, Hằng cũng đều giải đáp rõ ràng nên các bạn gọi Hằng là “Cuốn từ điển sống của lớp”
Nhận xét của em: …...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………
Trường hợp 3. Lan và Hương cùng đi mua sách, gặp khách nước ngoài hỏi đường đến Bảo tàng Lịch sử, Lan không hiểu khách nói gì, Hương hiểu nhưng không dám trả lời.
Nhận xét của em: ……...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…
3. Đề xuất cách ứng xử tự tin, thân thiện với bạn bè trong các trường hợp sau.
Trường hợp 1. Vinh là học sinh mới của lớp. Ngày đầu đến lớp, bạn rất lúng túng, chưa biết nói gì và làm gì.
Cách ứng xử phù hợp của em: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trường hợp 2. Trong địp tổ chức hoạt động lớn của Đoàn trường, Bí thư Chi đoàn không phân công nhiệm vụ gì cho Hưng và không nói lí do với bạn mặc dù Hưng rất thích tham gia các hoạt động tập thể.
Cách ứng xử phù hợp của em: ... ........................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Vận dụng những hiểu biết về giao tiếp chủ động, tự tin, thân thiện để đưa ra cách xử lí trong các tình huống dưới đây:
Tình huống 1. Giọng của B khó nghe, cô giáo gọi phát biểu, bạn không dám đứng lên trả lời vì sợ các bạn trong lớp chê cười.
Nếu là B, em sẽ giải quyết thế nào? ........................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tình huống 2. Sau giờ ra chơi, cô chủ nhiệm vào lớp trách Hoà gây mâu thuẫn với bạn bè, Hoà thấy việc đó không đúng nhưng ngồi im, không nói gì với cô giáo.
Nếu là Hòa, em sẽ giải quyết thế nào?
 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Nêu cách ứng xử phù hợp trong các tình huống giao tiếp ở gia đình dưới đây:
	Tình huống
	Cách ứng xử phù hợp

	1. Trong giờ ăn cơm, Phương thấy bố không trò chuyện vui vẻ như mọi ngày.



	 

	2. Chị gái đang hiểu lầm và không muốn trò chuyện cùng em.



	 


6. Đề xuất giải pháp rèn luyện tính chủ động trong các môi trường học tập cho các trường hợp sau:
	Các trường hợp
	Giải pháp

	1. Em muốn học tốt môn Toán.
	 

	2. Em bị cảm, sốt nhưng bài tập chưa làm xong.
	 

	3. Trời mưa, lạnh, các bạn rủ em đi học nhóm để chuẩn bị bài thi học kì.
	 

	4. Em thích đá bóng nhưng ở trường không có câu lạc bộ bóng đá.
	 

	5. Cô giáo yêu cầu học trực tuyến nhưng mạng nhà em bị hỏng.
	 


7. Đề xuất những việc em cần làm để rèn luyện tính chủ động, tự tin, thân thiện, phù hợp trong giao tiếp ở nhà trường, gia đình, xã hội.
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_39_66.png?itok=Hi9mZRIN]
8. Hãy viết lại những cảm xúc của bản thân khi em có những lời nói và hành vi làm cho người thân trong gia đình buồn. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

=======================================================

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 4
1. Em hãy tự đánh giá kết quả hoạt động bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng với mức độ em đạt được.
	TT
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Thể hiện được sự chủ động học tập của bản thân ở trường, lớp.
	 
	 

	2
	Thể hiện được sự chủ động học tập của bản thân ở nhà.
	 
	 

	3
	Thể hiện được cách ứng xử chủ động, tự tin, thân thiện, phù hợp trong giao tiếp với thầy, cô giáo.
	 
	 

	4
	Thể hiện được cách ứng xử chủ động, tự tin, thân thiện, phù hợp trong giao tiếp với bạn bè.
	 
	 

	5
	Thể hiện được cách ứng xử chủ động, tự tin, thân thiện, phù hợp trong giao tiếp ở gia đình.
	
	

	6
	Thể hiện được cách ứng xử chủ động, tự tin, thân thiện, phù hợp trong giao tiếp ở ngoài xã hội.
	
	



Đạt được ......./ 6 tiêu chí

2. Gv đánh giá: ..............................................


CHỦ ĐỀ 5: TRÁCH NHIỆM VỚI GIA ĐÌNH
1. Em đã thể hiện trách nhiệm với gia đình như thế nào? Hãy đánh dấu x vào câu trả lời phù hợp với điều em đã thực hiện.
	 
	a. Chủ động tham gia giải quyết các vấn để nây sinh trong gia đình.

	 
	b. Nói và hành động để tạo bầu không khí vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc trong gia đình.

	 
	c. Tự nguyện chăm sóc khi người thân bị mệt, ốm và thể hiện sự biết ơn đối với bố mẹ, người thân.

	 
	d. Thường xuyên làm những công việc trong gia đình.

	 
	e. Tự giác đảm nhận những việc phát sinh trong sinh hoạt hằng ngày.

	 
	g. Chủ động tổ chức, sắp xếp và hoàn thành các công việc trong gia đình.

	 
	h. Tham gia để xuất biện pháp phát triển kinh tế gia đình.

	 
	¡. Tham gia lao động tạo thu nhập góp phần phát triển kinh tế của gia đình.

	 
	k. Lập được kế hoạch kinh doanh của bản thân phù hợp với lứa tuổi để phụ giúp gia đình.

	 
	l. Điều em thực hiện khác: ……………………………


2. Em hãy đưa ra cách xử lí các tình huống dưới đây:
Tình huống 1. Em trai Hiếu mải chơi điện tử nên quên đi học. Bố mẹ Hiếu rất tức giận về việc này khiến không khí gia đình rất căng thẳng.
Nếu là Hiếu, em sẽ làm gì? ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................
Tình huống 2. Bố mẹ phân công cho Liên - em của Minh rửa bát. Nhưng hôm nay, Liên có kế hoạch đi dự sinh nhật bạn. Các bạn đã đến ngồi chờ Liên cùng đi, còn Liên muốn chờ mọi người trong gia đình ăn xong để rửa bát.
Nếu là Minh, em sẽ làm gì? ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................
Tình huống 3. Đề phát triển kinh tế, gia đình Chi mở một cửa hàng tạp hoá nhỏ và phân công mọi người giúp nhau bán hàng vào thời gian rảnh. Chi không thích bán hàng trực tiếp như vậy, nhưng cũng muốn tham gia phát triển kinh tế gia đình.
Nếu là Chi, em sẽ làm gì? ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................
3. Em hãy ghi lại những hoạt động lao động em đã thực hiện trong gia đình.
- Những việc em đã làm.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................
· Những khó khăn gặp phải và cách khắc phục để thực hiện những hoạt động lao động đó. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................
· Kết quả đạt được so với dự kiến. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................
4. Em hãy viết ra những biện pháp phát triển kinh tế gia đình mà em đã tham gia đề xuất hoặc bổ sung, điểu chỉnh.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................
5. Biện pháp phát triển kinh tế gia đình phù hợp với khả năng của em là gì? Hãy điền những thông tin vào các cột tương ứng dưới đây:
BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ GIA ĐÌNH
	Mục tiêu
	Biện pháp
	Thời gian thực hiện
	Điều kiện thực hiện
	Kết quả dự kiến

	 ...........................

............................

............................

............................

..........................

...........................

...........................
	 ................................
 .................................
 ..................................

.................................

...............................

..................................

..............................
	 ....................................

.....................................

...................................

.......................................

....................................

....................................

....................................
	 ...................................

....................................

....................................

....................................

.....................................

.....................................

.....................................
	 ..........................

..........................

...........................

.........................

.......................

........................

........................


6. Tự xác định những thói quen chưa phù hợp em cẩn thay đổi để thực hiện trách nhiệm lao động giúp gia đình, phát triển kinh tế gia đình và ứng xử tốt hơn với gia đình.
1....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......2....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......3....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
7. Ghi lại những kết quả thể hiện trách nhiệm với gia đình của em sau khi thay đổi những thói quen chưa phù hợp.
1. Sự quan tâm, chăm sóc, giải quyết các vấn để nảy sinh trong gia đình: .......................................................................................................................................................................................
2. Việc thực hiện kế hoạch lao động trong gia đình: .......................................................................................................................................................................................
3. Việc thực hiện biện pháp phát triển kinh tế gia đình đã lựa chọn: .......................................................................................................................................................................................

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 5
1. Em hãy tự đánh giá kết quả hoạt động bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng với mức độ em đạt được.
	TT
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc bố mẹ, người thân trong gia đình hằng ngày.
	 
	 

	2
	Chủ động tham gia giải quyết các vấn đề nảy sinh trong gia đình.
	 
	 

	3
	Thể hiện được ít nhất 1 hoạt động lao động trong gia đình, hoàn thành các công việc được phân công hằng ngày trong gia đình.
	 
	 

	4
	Đề xuất được ít nhất 1 biện pháp phát triển kinh tế gia đình và lựa chọn được việc làm phù hợp góp phần phát triển kinh tế cho gia đình.
	 
	 



Đạt được ......./ 4 tiêu chí

2. Gv đánh giá: ..............................................






CHỦ ĐỀ 6: THAM GIA XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG
1. Em hãy giải thích vì sao “Học sinh không chỉ tham gia hoạt động xã hội, mà còn phải biết thu hút cộng đồng vào hoạt động xã hội”.
 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................
2. Em đã từng tham gia các hoạt động xây đựng cộng đồng nào phù hợp với lứa tuổi học sinh trung học phổ thông? (Đánh đấu X vào câu trả lời phù hợp với hoạt động em đã tham gia)
	 
	a. Tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ, xóm/khu, tổ dân phố.

	 
	b. Tham gia bảo vệ các công trình công cộng, dị tích lịch sử và văn hoá.

	 
	c. Tham gia các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo.

	 
	d. Tham gia các hoat động tuyên truyền văn hoá ứng xử trong cộng đồng.

	 
	e. Tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo.

	 
	g. Tham gia các hoạt động tình nguyện của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

	 
	h. Tham gia các hoạt động khác theo chủ để “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”

	 
	i. Các hoạt động khác:


3. Đánh dấu X vào ô tương ứng các quan hệ xã hội em đã mở rộng được. Ghi lại những biện pháp em đã sử dụng để mở rộng quan hệ xã hội đó.
	 
	Quan hệ xã hội đã mở rộng được
	Biện pháp

	 
	a. Thiết lập quan hệ với những người sống trong khu dân cư.
	 

	 
	b. Làm quen và thiết lập quan hệ với các thành viên trong chi đoàn ở địa phương
	 

	 
	c. Tham gia các hoạt động do các tố chức xã hội, đoàn thể ở địa phương tổ chức và làm quen với những người cùng tham gia.
	 

	 
	d. Làm quen và thiết lập quan hệ với các anh chị lớp trên.
	 

	 
	e. Làm quen và thiết lập quan hệ với học sinh trường khác trong các dịp giao lưu và hoạt động chung.
	 

	 
	g. Làm quen và mở rộng các quan hệ xã hội với các đối tượng khác nữa là: …
	 


 4. Em hãy ghi lại những nội dung văn hóa ứng xử cần tuyên truyền trong cộng đồng nơi em sống. 
1....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......2....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......3....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 4....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
5. Em hãy ghi lại những nhận xét về quá trình tuyên truyền văn hoá ứng xử nơi công cộng trong cộng đồng của nhóm mình theo những gợi ý sau:
- Đã thể hiện nội dung tuyển truyền đấy đủ chưa? Cụ thể như thế nào?  
................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-Hình thức tuyên truyển có hấp dẫn, cuốn hút người tham gia không? Cụ thể như thế nào?  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
-Có đặt các câu hỏi thu thập thông tin phản hồi đế đảm bảo sự tương tác giữa người tuyên truyền với người tham gia không? Cụ thể như thế nào? 
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-Có khích lệ người dân tiếp tục tham gia tuyển truyền về văn hoá ứng xử nơi công cộng cho người thân và những người xung quanh không? Cụ thể như thế nào?  
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-Có thàm đò sự hài lòng/chưa hài lòng của những người tham dự buổi tuyển truyền không? Cụ thể như thể nào?
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-Có đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện hoạt động tuyên truyền về văn hoá ứng xử nơi công công không? Cụ thể như thế nào?   
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Em hãy tự đánh giá kết quả hoạt động phát triển cộng đồng của bản thân theo gợi ý sau:
a. Các hoạt động phát triển cộng đồng đã tham gia:
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
b. Kết quả thực hiện các hoạt động đã tham gia:
................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
c. Tác động của các hoạt động đó đối với sự phát triển của cộng đồng:
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
d. Sự thay đổi của bản thân:
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 6
1. Em hãy tự đánh giá kết quả hoạt động bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng với mức độ em đạt được.
	TT
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Nêu được ít nhất 4 biện pháp mở rộng quan hệ và thu hút cộng đồng vào các hoạt động xã hội.
	 
	 

	2
	Mở rộng được quan hệ mới ít nhất với 2 người và thu hút ít nhất được 2 người trong cộng đồng vào các hoạt động xã hội.
	 
	 

	3
	Lập và thực hiện được ít nhất 1 kế hoạch tuyên truyền văn hóa ứng xử nơi công cộng trong cộng đồng.
	 
	 

	4
	Tham gia được ít nhất 1 hoạt động cộng đồng phù hợp với  chủ để của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh góp phần xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.
	 
	 

	5
	đánh giá được kết quả hoạt động phát triển cộng đồng của bản thân.
	
	



Đạt được ......./ 5 tiêu chí

2. Gv đánh giá: ..............................................











CHỦ ĐỀ 7 BẢO TỒN CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN
1. Liệt kê các hành vị, việc làm phù hợp với bản thân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Ghi tên những việc em và các bạn đã làm, sẽ làm để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương vào các cột tương ứng.
	Việc đã làm
	Việc sẽ làm

	 ...................................................................
...................................................................
	 .................................................................
...............................................................

	 .................................................................
..................................................................
	 ...................................................................
...................................................................

	 .................................................................
...............................................................
	 .................................................................
................................................................ 

	 ..................................................................
..................................................................
	 ..................................................................
.................................................................. 


3. Liệt kê những nội dung cần tuyên truyền để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Viết nhận xét, đánh giá các hành vị, việc làm của các tố chức, cá nhân trong việc tham gia bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
1. Những hành vị, việc làm phù hợp để bảo tổn cảnh quan thiên nhiên: ......................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Những hành vị, việc làm chưa phù hợp để bảo tốn cảnh quan thiên nhiên: .............
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hậu quả từ những việc làm chưa phù hợp: ...................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Đánh giá thực trạng: ..................................................................................................
Điểm mạnh: ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Điểm hạn chế, cần khắc phục: .......................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Thiết kế và thực hiện kịch bản tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên trên mạng xã hội.
- Mục tiêu tuyên truyền: ..................................................................................................
............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................
· Nội dung tuyên truyền: ................................................................................................. ............................................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................................
· Hình thức tuyên truyền: ..................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
· Kịch bản: ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
6. Ghi lại kết quả tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên mà nhóm em đã thực hiện.
- Số lượng người đã được tuyên truyền:
..........................................................................................................................................................................
· Mức độ hài lòng của những người tham dự tuyên truyền:
..........................................................................................................................................................................
· Tác động của tuyên truyền đến hành vi, việc làm của người dân:
.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
· Cảm nhận của em sau khi tham gia hoạt động tuyên truyền:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
7. Viết một bản thuyết trình về các biện pháp bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
 ..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

8. Thiết kế một sản phẩm (túi xách, tờ rơi, kẹp sách...) có thông điệp bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
(Học sinh tự thiết kế theo năng lực và sở thích của bản thân và thuyết minh, chia sẻ trước lớp cho cả lớp cùng chiêm ngưỡng).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 7
1. Em hãy tự đánh giá kết quả hoạt động bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng với mức độ em đạt được.
	TT
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Nêu được ít nhất 5 hành vị, việc làm của các tố chức, cá nhân tnhằm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
	 
	 

	2
	Đánh giá được ít nhất 5 hành vị, việc làm của các tố chức, cá nhân tnhằm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
	 
	 

	3
	Xây dựng được kế hoạch 1 hoạt động tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
	 
	 

	4
	Đã tham gia ít nhất 1 hoạt động tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên .
	 
	 



Đạt được ......./ 4 tiêu chí

2. Gv đánh giá: ..............................................




CHỦ ĐỀ 8: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
 1. Đánh dấu X vào những yếu tố thuộc về môi trường tự nhiên:
	 
	Rừng nguyên sinh
	 
	Sông đào
	 
	Rừng phòng hộ

	 
	Biển, đại đương
	 
	Sông, hồ tự nhiên
	 
	Đê ngăn xâm ngập mặn

	 
	Nước ngầm
	 
	Gió
	 
	Xi măng

	 
	Gia súc, gia cầm
	 
	Hồ thuỷ điện
	 
	Vườn cây ăn quả

	 
	Thú hoang dã
	 
	Thác nước
	 
	Vườn hoa, công viên

	 
	Các loài sinh vật biến
	 
	Kênh đào
	 
	Công trình thuỷ lợi

	 
	Núi, đồi
	 
	Không khí
	 
	Cầu, cống ngầm

	 
	Đất, đá
	 
	Lũ
	 
	Than đá

	 
	Cát, sỏi
	 
	Dầu khí
	 
	Quặng bô xít


2. Hãy đánh X vào trước những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường do tác động của con người.
	 
	1. Khí thải của các nhà máy, xí nghiệp, đặc biệt là nhà máy hoá chất.

	 
	2. Nước thải chưa qua xử lí của các nhà máy, xí nghiệp, các trại chăn nuôi gia súc.

	 
	3. Khí thải của các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là những phương tiện đã quá hạn sử dụng.

	 
	4. Núi lửa phun trào.

	 
	5. Vứt rác thải bừa bãi.

	 
	6. Rác thải không được phân loại và xử lí theo quy định.

	 
	7. Mưa a xít.

	 
	8. Sự bào mòn hay sự sụt lở núi đồi, đất ven bờ sông.

	 
	9. Sử dụng thuốc diệt cỏ và các loại thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp.

	 
	10. Cháy rừng do hạn hán, nhiệt độ tăng cao.

	 
	11. Sử dụng than tổ ong.

	 
	12. Chặt phá rừng.


 
3. Em hãy cùng các bạn trong nhóm chọn một vấn để môi trường cần quan tâm ở địa phương và lập kế hoạch điều tra thực trạng.
KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Nhóm thực hiện: …........................................................................................................................................
Địa điểm điều tra: ….............................................................................................................................................
Thời gian thực hiện: Từ .........................… đến ….........................
Nội dung điều tra: Tìm hiểu thực trạng môi trường …............................... ở địa phương.
Phương pháp điều tra và công cụ:
· Quan sát thực địa (Phiếu quan sát).
· Phỏng vấn những ngưởi có liên quan (Phiếu phỏng vấn).
· Nghiên cứu các thông tin, tư liệu (Danh mục các tài liệu, bài báo, trang mạng có liên quan).
Phương tiện: .........................................................................................................................................…
Nguồn lực: .........................................................................................................................................…
Những khó khăn có thể gặp trong quá trình điều tra và biện pháp khắc phục:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Những người có thể hỗ trợ và nội dung hỗ trợ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CỤ THỂ
	Hoạt động
	Thời gian thực hiện
	Phương tiện
	Sản phẩm cần đạt
	Người chịu trách nhiệm

	 


	 
	 
	 
	 

	 


	 
	 
	 
	 

	 


	 
	 
	 
	 

	 

	 
	 
	 
	 


4. Thiết kế phiếu quan sát để điều tra thực trạng môi trường ở địa phương mà nhóm em đã lựa chọn, trong đó ghi rõ những biểu hiện ô nhiễm cụ thể, nếu có.
PHIẾU QUAN SÁT
 THỰC TRẠNG MỖI TRƯỜNG NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG
	STT
	Nội dung điều tra cụ thể
	Có
	Không
	Ghi chú

	1
	Nước sông, hó, đấm, kênh, mương, giếng có màu đen hoặc màu khác lạ không?
	
	
	 

	2
	Nước sông, hồ, đấm, kênh, mương, giếng có mùi khó chịu không?
	
	
	 

	3
	Có cá, tôm chết nổi trên mật nước không?
	
	
	 

	4
	Có hiện tượng gia súc, gia cầm bị bệnh ngoài da, bị ốm hoặc bị chết do uống hoặc tiếp xúc với nguồn nước đó không?
	
	
	 

	5
	…
	 
	 
	 



5. Thiết kế phiếu phỏng vấn các đối tượng có liên quan để điều tra thực trạng môi trường ở địa phương mà nhóm em đã lựa chọn, trong đó liệt kê các câu hỏi mà em và các bạn sẽ sử dụng để phòng vấn.

PHIẾU PHỎNG VẤN THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ ĐỊA PHƯƠNG
Đối tượng phỏng vấn: Người dân trong xã
	Câu hỏi
	Câu trả lời
	Ghi chú

	1. Ông/Bà/Cô/Bác có thấy bầu không khí có gì khác thường so với trước đây hay không? Cụ thể là gì?


	 
	 

	2. Những người thân hoặc những người xung quanh mà mọi người quen biết có ai bị ốm, bị bệnh do tiếp xúc với môi trường không khí độc hại hoặc bị ô nhiễm không? Nếu có thì triệu chứng như thế nào?
	 
	 

	 3. ...
	 
	 



6. Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên ở địa phương và lập kế hoạch thực hiện các giải pháp.
a. Từ kết quả điều tra thực trạng môi trường và nguyên nhân, hãy đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường, trong đó có giải pháp thuyết trình nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên.
...................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................
b. Lập kế hoạch thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên ở địa phương.
KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG 
	Giải pháp
	Công việc cần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Kết quả mong đợi
	Người phụ trách

	 1.............................
	 -
-
-


	 
	 
	 

	 2.............................
	 -
-
-


	 
	 
	 

	 3...............................
	 -
-
-
	 
	 
	 


7. Luyện tập kĩ năng thuyết trình nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường tự nhiên.
a.Xây dựng bài thuyết trình phù hợp với nội dung và đối tượng tuyên truyền.
b.Sắm vai luyện tập kĩ năng thuyết trình trong nhóm.
c.Thảo luận rút kinh nghiệm về lĩ năng thuyết trình trong nhóm và trước lớp.
8. Luyện tập kĩ năng thuyết trình nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường tự nhiên.
a. Cùng các bạn trong nho1mthu75c hiện các giải pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch đã lập, bao gồm các giải pháp thuyết trình. 
b. Viết báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp.

===========================================
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 8
1. Em hãy tự đánh giá kết quả hoạt động bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng với mức độ em đạt được.
	TT
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Phân tích đánh giá được thực trạng môi trường tự nhiên ở địa phương.
	 
	 

	2
	Thuyết trình được cho ít nhất 1 nhóm đối tượng về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên ở địa phương.
	 
	 

	3
	Đề xuất và thực hiện được ít nhất 3 giải pháp để bảo vệ môi trường tự nhiên ở địa phương.
	 
	 



Đạt được ......./ 3 tiêu chí

2. Gv đánh giá: ..............................................




CHỦ ĐỀ 9 TÌM HIỂU NGHỀ NGHIỆP
1. Hãy chọn từ, cụm từ thích hợp để điền vào chỗ (...) trong những câu sau để được các câu đúng về hoạt động sản xuất, hoạt động kinh doanh và hoạt động dịch vụ.
a. sinh lợi (tiền lãi); b. tạo ra sản phẩm vật chất; c. những nhu cầu nhất định của số đông, có tổ chức; d. các hoại động tổ chức sản xuất, buôn bán, dịch vụ; e. được trả công.
· Hoạt động sản xuất bao gồm các hoạt động (1)..................................................... nhằm thoả mãn các nhu cầu khác nhau cùa con người.
· Hoạt động kinh doanh bao gồm (2)............................................................................. nhằm mục dich (3).....................................................
· Hoạt động dịch vụ bao gồm những công việc phục vụ trực tiếp cho (4)......................................................... ....................................................................... và (5).............................................................................
2. Ghi tên các nghề thuộc hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và những thông tin, yêu cầu cơ bản của từng nhóm nghề ở địa phương em vào bảng sau:
	Các nghề đang có ở địa phương
	Thông tin, yêu cầu cơ bản của nhóm nghề

	1. Các nghề thuộc nhóm nghề sản xuất: 
	Đối tượng lao động: .......................................................................................................
Mục đích lao động: .........................................................................................................
Công cụ, phương tiện lao động: .....................................................................................
Điều kiện lao động: ........................................................................................................
Yêu cầu cơ bản đối với người lao động: ........................................................................
Điều kiện đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: ...................................................

	2. Các nghề thuộc nhóm nghề kinh doanh: buôn bán, đầu tư, xây dựng, …
	Đối tượng lao động: .......................................................................................................
Mục đích lao động: .........................................................................................................
Công cụ, phương tiện lao động: .....................................................................................
Điều kiện lao động: ........................................................................................................
Yêu cầu cơ bản đối với người lao động: ........................................................................
Điều kiện đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: ...................................................

	3. Các nghề thuộc nhóm nghề dịch vụ: spa, di chuyển, …
	Đối tượng lao động: .......................................................................................................
Mục đích lao động: .........................................................................................................
Công cụ, phương tiện lao động: .....................................................................................
Điều kiện lao động: ........................................................................................................
Yêu cầu cơ bản đối với người lao động: ........................................................................
Điều kiện đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: ...................................................


 3. Xác định những thông tin cần thu thập và cách thu thập thông tin khi tìm hiểu nghề ở địa phương.
1. Nêu những thông tin cần thu thập, tìm kiếm khi tìm hiểu nghề ở địa phương.
...................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Nêu một số cách thu thập thông tin cần thiết về những đặc điểm cơ bản của nghề, yêu cầu phẩm chất, năng lực của nghề đối với người lao động, điều kiện đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp.
....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Ghi các câu hỏi mà em và các bạn sẽ sử dụng để thu thập thông tin về nghề các em muốn tìm hiểu vào Phiếu phỏng vấn người lao động dưới đây:
PHIẾU PHỎNG VẤN NGƯỜI LAO ĐỘNG

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Điền nội dung thích hợp vào Kế hoạch trải nghiệm nghề/nhóm nghề của em.
KẾ HOẠCH TRẢI NGHIỆM NGHỀ/NHÓM NGHỀ
1. Tên người thực hiện: ..........................................................................................................................................
2. Tên nghề/nhóm nghề trải nghiệm: .....................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
3. Mục tiêu trải nghiệm nghề: ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
4. Nội dung, nhiệm vụ trải nghiệm nghề:
- Tham quan: .........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
- Làm một số công việc của nghề: .........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
5. Thời gian thực hiện: Từ ngày............ tháng ...... năm............... đến ngày......... tháng ....…. năm ...................
6. Địa điểm thực hiện: ............................................................................................................................................
7. Cách thức tiến hành: ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
8. Phương tiện thực hiện: ..................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
9. Sản phẩm dự kiến: ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
 6. Tổng hợp kết quả trải nghiệm nghề của em và các bạn trong lớp.
1. Kể tên những nghề/nhóm nghề trải nghiệm em đã tham gia ở địa phương.
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_77_34.png?itok=WsxkOvSi]
2. Trình bày những yêu cầu về phẩm chất, năng lực; điều kiện đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp mà em và các bạn trong lớp đã thu thập được qua trải nghiệm các nghề/ nhóm nghề hiện có ở địa phương.
	Nghề/nhóm nghề
	Yêu cầu về phẩm chất, năng lực
	Điều kiện đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp

	Các nghề/nhóm nghề sản xuất
	 .........................................................
..........................................................
	 .........................................................
..........................................................

	Các nghề/nhóm nghề kinh doanh
	 .........................................................
..........................................................
	 .........................................................
..........................................................

	Các nghề/nhóm nghề dịch vụ
	 .........................................................
..........................................................
	 .........................................................
..........................................................


7. Ghi cảm nhận và những điều em học hỏi được qua tham gia các hoạt động của chủ đề.
1. Cảm nhận của em về các hoạt động nghề nghiệp ở địa phương:
....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Những điều em học hỏi được khi tham gia kế hoạch trải nghiệm nghề hiện có ở địa phương:
....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8. Ghi lại kết quả thực hiện hoạt động vận dụng để chia sẻ với bạn và thầy cô.
1. Những yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với người tham gia tuyển dụng nghề em muốn chọn:
Yêu cầu về phẩm chất:.... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................
Yêu cầu về năng lực (sở thích, khả năng, kiến thức, kĩ năng chuyên môn, kĩ năng mềm, ...) ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................
2. Những phẩm chất, năng lực em cần rèn luyện để đáp ứng với yêu cầu của nghề em quan tâm, muốn chọn: ... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 9
1. Em hãy tự đánh giá kết quả hoạt động bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng với mức độ em đạt được.
	TT
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Xác định được các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương
	 
	 

	2
	Nêu được ít nhất 4 thông tin, yêu cầu cơ bản của từng nhóm nghề
	 
	 

	3
	Nêu được ít nhất 4 thông tin, yêu cầu cơ bản của nghề cần tìm hiểu.
	 
	 

	4
	Nêu được 3 cách tìm hiểu, thu thập các thông tin cần thiết về nghề.
	 
	 

	5
	Phân tích được ít nhất 4 yêu cầu về phẩm chất, năng lực cần có của người lao động theo nhóm nghề.
	
	

	6
	Trình bày được điều kiện đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp trong từng lĩnh vực nghề nghiệp
	
	



Đạt được ......./ 6 tiêu chí

2. Gv đánh giá: ..............................................



CHỦ ĐỀ 10: HIỂU BẢN THÂN ĐỂ CHỌN NGHỀ PHÙ HỢP
1. Xác định yêu cầu của việc chọn nghề phù hợp.
1. Nêu những yêu cầu của việc chọn nghề phù hợp. ...................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................
2. Giải thích vì sao cần phải thực hiện những yêu cầu của việc chọn nghề phù hợp? ...................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................
3. Làm thế nào để em đạt được các yêu cầu của việc chọn nghề phù hợp? ...................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................
4. Đưa ra ý kiến về việc chọn nghề phù hợp dựa vào bảng dưới đây: (Đánh dấu X vào ô thể hiện ý kiến của em)
	Trường hợp chọn nghề
	Ý kiến của em
	Giải thích

	
	Nên chọn
	Có thể lựa chọn
	Không nên chọn
	Không được chọn
	

	1. Rất thích nhưng không có khả năng
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Rất thích và 
có khả năng
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Không thích và không có khả năng
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Có khả năng nhưng không thích
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Tương đối có khả năng và tương đối thích
	 
	 
	 
	 
	 


5. Chọn được nghề phù hợp đem lại lợi ích gì cho bản thân, gia đình, xã hội?
...................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................
2. Em sẽ khuyên bạn điều gì trong những tình huống sau?
Tình huống 1. Linh học tốt các môn xã hội, còn Nga có năng khiếu về hội hoạ. Nga dự định sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông sẽ thi vào ngành Hội họa của trường Đại học Mĩ thuật để thoả mân đam mê của mình. Do chơi thân với Nga và rất thích những bức tranh bạn vẽ, Linh dự định đi theo con đường Nga đã chọn mặc dù khả năng hội hoạ của Linh rất hạn chế.
...................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tình huống 2. Sơn học giỏi Toán và Tin học. Càng học, Sơn càng yêu thích, đam mê với hai môn học này. Sơn mơ ước sau này sẽ trở thành kĩ sư lập trình trong ngành Công nghệ thông tin. Tuy nhiên, bố Sơn - chủ một doanh nghiệp lớn trong tỉnh yêu cầu Sơn phải học ngành Quản trị kinh doanh để sau này kế nghiệp cha. Sơn băn khoăn, không biết nên chọn nghề theo sở thích, khả năng của bản thân hay chọn nghề theo yêu cầu của bố. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................
Tình huống 3. Huy là người năng động, thích đi du lịch để khám phá những miền đất mới. Không những vậy, Huy còn học tốt các môn Ngoại ngữ, lịch sử, địa lí. Huy luôn mong ước sau này sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch nhưng sức khoẻ của Huy không tốt, không làm được những công việc đòi hỏi phải có thế lực tốt, sức khoẻ dẻo dai. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

3. Đánh giá sự phù hợp của bản thân với yêu cầu của nghề/nhóm nghề em yêu thích, định lựa chọn theo trình tự sau:
1. Ghi kết quả tìm hiểu bản thân vào chỗ trống:
- Sở thích của em:.....................................................................................................................................................
- Những khả năng của em (khả năng học tập, thể lực, giao tiếp, ...):
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Khả năng nổi trội/năng khiếu của em: .....................................................................................................................
- Điểm mạnh của em: ............................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Điểm hạn chế của em: ............................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Đánh giá sự phù hợp của bản thân với yêu cầu của 1 - 3 nghề/nhóm nghề em muốn chọn bằng cách hoàn thành bảng sau:
	Nghề/nhóm nghề định lực chọn
	Yêu cầu về phẩm chất, năng lực của nghề/nhóm nghề
	Đặc điểm của bản thân
	Đánh giá của em

	
	
	
	Phù hợp
	Chưa phù hợp

	1. …....................
.............................
	 ......................................
.......................................
	 .......................................
........................................
	 ....................
.......................
	.....................
..................... 

	2. …....................
.............................…
	 ......................................
.......................................
	 .......................................
........................................
	 ....................
.......................
	.....................
..................... 

	3. …....................
.............................…
	 ......................................
.......................................
	 .......................................
........................................
	 ....................
.......................
	.....................
..................... 




4. Xây dựng kế hoạch rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp.
1. Điền nội dung thích hợp vào bản kế hoạch rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp của em.
	Những đặc điểm cần rèn luyện
	Biện pháp rèn luyện
	Kết quả mong đợi

	 .....................................................
....................................................
	 .........................................................
..........................................................
	 ........................................................
..........................................................

	 .....................................................
....................................................
	 .........................................................
..........................................................
	 ........................................................
..........................................................

	 .....................................................
....................................................
	 .........................................................
..........................................................
	 ........................................................
..........................................................


2. Ghi tóm tắt những cách rèn luyện em đã chọn và quyết định thực hiện để đạt dược năng lực, phẩm chất cần thiết của nghề/nhóm nghề em muốn chọn.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Ghi lại những nội dung em sẽ chia sẻ với bạn về kết quả rèn luyện năng lực, phẩm chất của bản thân theo kế hoạch đã lập.
1. Những hoạt động em đã tham gia để hiểu rõ hơn về sở thích, khả năng: 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Những cách rèn luyện bản thân em đã lựa chọn và thực hiện để đạt được những phẩm chất, năng lực theo yêu cầu của nghề em định lựa chọn.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Kết quả đạt được:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

==========================================
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 10
1. Em hãy tự đánh giá kết quả hoạt động bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng với mức độ em đạt được.
	TT
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Xác định được ít nhất 1 nghề/nhóm nghề phù hợp, dự định lựa chọn.
	 
	 

	2
	Đánh giá được ít nhất 3 đặc điểm của bản thân phù hợp và chưa phù hợp với nghề/nhóm nghề định lựa chọn.
	 
	 

	3
	Xây dựng kế hoạch rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp.
	 
	 

	4
	Lựa chọn được cách rèn luyện phù hợp  để đạt được những phẩm chất, năng lực cần thiết  cho nghề /nhóm nghề định lựa chọn.
	 
	 

	5
	Thực hiện được cách rèn luyện phù hợp với bản thân theo định hướng nghề nghiệp.
	
	



Đạt được ......./ 5 tiêu chí

2. Gv đánh giá: ..............................................




CHỦ ĐỀ 11: LẬP KẾ HOẠCH HỌC TẬP, 
RÈN LUYỆN THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
1. Em hãy điền nội dung thích hợp vào bảng sau:
	Những thông tin cơ bản về hệ thống trường đào tạo nghề em cần tìm hiểu
	Vì sao cần tìm hiểu thông tin này
	Cách tìm hiểu, thu thập thông tin

	1. Điều kiện tuyển sinh
	 ................................................
................................................
................................................
	 ................................................
................................................
................................................

	2. Các ngành nghề và trình độ đào tạo
	 ................................................
................................................
................................................
	................................................
................................................
................................................

	3. Vị trí địa lí
	................................................
................................................
................................................
	................................................
................................................
................................................

	4. Học phí, học bổng, điều kiện sinh hoạt, cơ sở vật chất 
	................................................
................................................
................................................
	................................................
................................................
................................................

	5, Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp
 
	................................................
................................................
................................................
	................................................
................................................
................................................

	6. Cơ hội hợp tác, trao đổi với các trường ở nước ngoài 
	 ................................................
................................................
................................................
	 ................................................
................................................
................................................


2. Ghi những hiểu biết, kinh nghiệm của em về tham vấn chọn nghề, chọn hướng học vào dưới mỗi câu hỏi sau đây:
1. Vì sao nên tham vấn chọn nghề, chọn hướng học?
............................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Trong những trường hợp nào nên xin ý kiến tham vấn?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Có thể xin ý kiến tham vấn từ những ai?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Người được tham vấn cần làm gì trước, trong và sau khi tham vấn để việc tham vấn đạt kết quả?
Trước:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Trong:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sau:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Lập kế hoạch học tập, rèn luyện theo nghề/nhóm nghề lựa chọn.
1. Ghi lại những thông tin cần có để lập kế hoạch học tập, rèn luyện theo nghề/nhóm nghề lựa chọn.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Ghi lại những thông tin em đã thu thập được để lập kế hoạch học tập, rèn luyện.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Nêu ý nghĩa, tác dụng của việc lập kế hoạch học tập, rèn luyện theo nghề nhóm nghề em định lựa chọn.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Điền nội dung thích hợp vào khung báo cáo kết quả tìm kiếm, thu thập thông tin về hệ thống trường đào tạo nghề em định chọn dưới đây:
1. Tên những trường đào tạo nghề em định chọn ......................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. Vị trí địa lí của trường ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. Điều kiện tuyển sinh ................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................
4. Ngành nghề đào tạo ................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................
5. Học phí, học bổng, điều kiện sinh hoạt ..................................................................................................................... ............................................................................................................................................................
6. Cơ hội hợp tác, trao đổi với các trường nước ngoài ................................................................................................. ............................................................................................................................................................
7. Cơ hội việc làm sau khi tốt nhiệp ............................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
Trong những thông tin trên, thông tin nào quan trọng nhất với em? Vì sao? ............................................................. ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
5. Ghi lại tiến trình, cách thức tham vấn và những bài học rút ra được qua thực hành tham vấn chọn nghề và định hướng học tập.
1. Mô tả ngắn gọn những điều em đã quan sát, nghe được trong cuộc tham vấn mô phỏng ở lớp.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Cảm nhận của em và những điều em học hỏi, rút ra được sau cuộc thực hành tham vấn ở lớp.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Ghi lại kết quả tham vấn ý kiến của cha mẹ/người thân hoặc thầy, có giáo về dự định chọn nghề và định hướng học tập của em để chia sẻ với các bạn, thầy cô.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Điền thông tin thích hợp vào bản Kế hoạch học tập, rèn luyện theo nghề/nhóm nghề em định lựa chọn.
KẾ HOẠCH HỌC TẬP, RÈN LUYỆN THEO NGHỀ/NHÓM NGHỀ EM ĐỊNH LỰA CHỌN
1. Họ và tên: .............................. ............................................................. ... Nam/nữ: ...............
2. Ngày tháng năm sinh: ............................................................................
3. Nơi ở hiện lại: .......................................................................................................................................................
4. Đang học lớp: 10............. Trường: TT GDNN-GDTX Dĩ An
5. Những nghề em dự định chọn: ...........................................................................................................................
6. Yêu cầu về phẩm chất, năng lực của những nghề em định chọn:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Đặc điểm của em:
a. Về sở thích, khả năng, năng lực: .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................. b. Về phẩm chất: …….......................................................................................................................................……..
.............................................................................................................................................................c. Những điểm mạnh, điểm hạn chế của em: ...............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8. Yêu cầu của các trường đào tạo nghề em định chọn:................................................................................................ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9. Kế hoạch học tập, rèn luyện và các biện pháp em sẽ thực hiện để đến với nghề em định chọn.
	Nhiệm vụ
	Biện pháp thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Kết quả mong đợi

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


7. Ghi lại những biện pháp em đã thực hiện và kết quả đạt được khi thực hiện kế hoạch học tập, rèn luyện để đến với nghề em định chọn.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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1. Em hãy tự đánh giá kết quả hoạt động bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng với mức độ em đạt được.
	TT
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Trình bày được ít nhất 5 thông tin cơ bản về hệ thống trường đào tạo nghề em định chọn.
	 
	 

	2
	Biết cách xin ý kiến tham vấn của thầy cô, gia đình, bạn bè về dự định lựa chọn nghề và định hướng học tập của bản thân.
	 
	 

	3
	Xin được ý kiến tham vấn của thầy cô hoặc người thân trong gia đình về dự định lựa chọn nghề và định hướng học tập của bản thân.
	 
	 

	4
	Xây dựng được kế hoạch học tập, rèn luyện theo nghề/ nhóm nghề lựa chọn.
	 
	 

	5
	Thực hiện được kế hoạch học tập, rèn luyện theo nhóm nghề lựa chọn..
	
	


Đạt được ......./ 5 tiêu chí
2. Gv đánh giá: ..............................................
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Dĩ An, ngày       tháng        năm 20 
Phó Giám Đốc				  													                    Giáo viên 


         
	     Trương Thị Ngọc Điệp
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